
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
BT3.17, khu Ngoại Giao Đoàn,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

14/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV GIANG GIA GROUP

0109706241

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng công trình công ích khác 4229

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

4. Đại lý du lịch
Chi tiết: -  Kinh doanh lữ hành nội địa ( căn cứ theo - Điều 44 
Luật Du lịch 2005)
- Kinh doanh lữ hành quốc tế (- Điều 46 Luật Du lịch 2005; - 
Điều 12 và 15 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; - Nghị định 
180/2013/NĐ-CP)

7911

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học quốc tế  ( Căn cứ theo  Điều 107 Nghị 
định số 46/2017/NĐ-CP; - Điều 2  Nghị định số 135/2018/NĐ-
CP)

8560

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV GIANG GIA GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIANG GIA GROUP MTV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915686815
Email: phattrienngoaigiaohanquoc@g

mail.com

Fax:
Website:
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14. Cung ứng lao động tạm thời 7820

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở 
nước ngoài ( Căn cứ - Khoản 2 Điều 8, Điều 9 Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.;  - 
Điều 2, 3, 4, 5 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP)

7830

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

18. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ, nghề và giáo dục định hướng cho 
lao động xuất khẩu

8559

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động)

7810

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống
( Trừ kinh doanh quầy bar)

5630

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất ( 
Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh máy, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước), sử dụng gas lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

32. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631
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10.000.000.000 VNĐ

33. Bán buôn thực phẩm 4632

34. Bán buôn đồ uống 4633

35. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định
khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối 
với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091026936
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thi Ngoại, Thôn 4, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thi Ngoại, Thôn 4, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   GIANG VĂN PHÁT Nam

24/04/1991 Kinh Việt Nam

02/04/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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